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Về việc sửa đổi và bổ sung những quy định cụ thể về phân phối lợi nhuận  và

trích lập 3 quỹ trong điều lệ tạm thời về phân phối lợi nhuận xí nghiệp công

nghiệp quốc doanh ban hành theo nghị định số 236-CP ngày 10-12-1970

________________________________

Điều lệ tạm thời về phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban hành

theo Nghị định số 226-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 10-12-1970 đã được thí

điểm ở một số xí nghiệp.

Trong quá trình thí điểm, điều lệ tạm thời về phân phối lợi nhuận đã có tác dụng đã

có tác dụng thúc đẩy các xí nghiệp hoàn thành kế hoạch một cách toàn diện, trên cơ

sở tăng sản lượng, sử dụng tốt công suất thiết bị, tăng năng suất lao động, tiết kiệm

tiêu hao vật tư, bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành mà tăng

doanh lợi xí nghiệp, tăng tích lũy cho Nhà nước, nâng cao một bước chất lượng

hạch toán kinh tế của xí nghiệp.

Cần phải bổ sung và sửa đổi một số điểm của bản điều lệ tạm thời để cho áp dụng

thí điểm rộng ra đối với một số xí nghiệp khác, rút kinh nghiệm và tiến tới ban hành

điều lệ chính thức.

Trong khi chờ đợi ban hành điều lệ chính thức thông tư này quy định một số điểm bổ

sung và sửa đổi như sau:

1. Về quỹ khuyến khích phát triển sản xuất.

Nội dung sử dụng quỹ khuyến khích phát triển sản xuất được quy định ở điều 19 của

điều lệ tạm thời cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và cả xây dựng cơ bản dưới

hạn ngạch.
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Nguồn trích lập quỹ này (theo điều 22), ngoài khoản xí nghiệp được trích từ lợi

nhuận còn được phép trích từ khấu hao cơ bản (từ 20% đến 50%) để thành lập quỹ.

Trong quá trình thực hiện và thực tế tính toán, thấy rằng: quỹ khuyến khích phát triển

sản xuất bảo đảm cả đầu tư xây dựng cơ bản dưới hạn ngạch là không thích hợp,

quá tầm quyết định của xí nghiệp; vốn xây dựng cơ bản dưới hạn ngạch tương đối

lớn, là khoản đầu tư phải được đưa vào kế hoạch Nhà nước và được quản lý một

cách tập trung, hơn nữa thiết bị vật tư, lao động bảo đảm cho việc xây dựng cơ bản

trong điều kiện của ta hiện nay phải do Nhà nước cân đối mới thực hiện được.

Còn về nguồn trích lập, nếu quỹ này còn được trích từ khấu hao cơ bản thì tác dụng

đòn bẩy của lợi nhuận xí nghiệp sẽ bị hạn chế, vì bất kể xí nghiệp có hoàn thành kế

hoạch lợi nhuận hay không cũng mặc nhiên được trích từ khấu hao cơ bản để lập

quỹ. Làm như thế là không gắn quỹ này với kết quả doanh lợi của xí nghiệp.

Căn cứ những nhận xét trên, nay xác định lại tính chất, nội dung cách lập quỹ

khuyến khích phát triển sản xuất như sau:

a) Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất dùng cho việc hợp lý hóa sản xuất và cải

tiến kỹ thuật, nhằm vào những công việc cụ thể sau đây:

- Cải tiến một phần máy móc, thiết bị, thay thế thiết bị cũ và mua thêm thiết bị lẻ; cải

tiến nhỏ quy trình công nghệ sản xuất; bố trí sắp xếp lại dây chuyền sản xuất theo

yêu cầu cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất; nâng cao công suất máy móc thiết

bị hoặc tăng thêm hiệu suất sử dụng máy và xây dựng nhỏ các công trình trực tiếp

phục vụ hợp lý hóa sản xuất và cải tiến kỹ thuật;

- Mua sắm, chế tạo, thay đổi một bộ phận máy móc, thiết bị nhằm chế thử sản phẩm

mới hoặc để sản xuất các mặt hàng bằng phế liệu;

- Mua sắm, chế tạo, thay đổi những máy móc, thiết bị nhằm cải thiện điều kiện lao

động, bảo đảm vệ sinh công nghiệp, bảo vệ an toàn lao động, xây dựng bổ sung các

công trình bảo vệ an toàn cho máy móc thiết bị và công nhân.

b) Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất được trích lập từ các nguồn sau đây:

- Trích từ lợi nhuận xí nghiệp (kể cả lợi nhuận sản xuất mặt hàng bằng phế liệu);

- Toàn bộ số thu về bán những tài sản cố định thải loại.



Ngoài hai nguồn trên, nếu thấy cần thiết, xí nghiệp sẽ vay Ngân hàng Nhà nước về

tín dụng cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất theo chế độ quy định.

c) Mức trích lập hàng năm của quỹ khuyến khích phát triển sản xuất được tính theo

một tỷ lệ phần trăm quy định trên toàn bộ giá trị tài sản cố định tính theo nguyên giá

của xí nghiệp, làm số cơ bản được trích.

Dựa vào số cơ bản, mức trích lập quỹ khuyến khích phát triển sản xuất tăng hay

giảm còn tùy thuộc vào mức doanh lợi xí nghiệp, cứ một phần trăm (1%) mức doanh

lợi tăng hoặc giảm sẽ cộng (+) hoặc trừ (-) một tỷ lệ phần trăm nhất định vào số cơ

bản; tỷ lệ này do Bộ Tài chính quy định.

Mức doanh lợi xí nghiệp (%)

=
Lợi nhuận

x 100
Vốn lợi nhuận

 
(Lợi nhuận là toàn bộ các khoản lãi sau khi đã trừ các khoản lỗ. Vốn sản xuất là

nguyên giá toàn bộ tài sản cố định cộng (+) toàn bộ giá trị tài sản lưu động định mức,

trừ (-) vốn vay ngân hàng).

Trong năm đầu tiên thực hiện điều lệ này thì so sánh mức doanh lợi thực tế với mức

doanh lợi kế hoạch và từ năm thứ hai trở đi thì so sánh mức doanh lợi thực tế năm

kế hoạch với mức doanh lợi thực tế năm trước.

d) Tỷ lệ phần trăm (%) trên toàn bộ giá trị tài sản cố định để xác định mức trích lập

cơ bản của quỹ khuyến khích phát triển sản xuất theo từng loại xí nghiệp giao cho

Bộ Tài chính quy định.

đ) Trường hợp xí nghiệp có điều kiện hoàn thành kế hoạch trích quỹ khuyến khích

phát triển sản xuất, nhưng cần vốn để sử dụng trước, thì được phép vay Ngân hàng

Nhà nước và dùng quỹ khuyến khích phát triển sản xuất để trả, khi đã trích đủ theo

chế độ.

Trường hợp xí nghiệp không có lợi nhuận hoặc có lỗ theo kế hoạch thì được ngân

sách Nhà nước trợ cấp số vốn cần thiết theo chế độ này để lập quỹ khuyến khích

phát triển sản xuất.



Trường hợp xí nghiệp có kế hoạch lợi nhuận, nhưng khi thực hiện lại không có lợi

nhuận hoặc bị lỗ thì không được phép trích.

Trường hợp xí nghiệp trích quỹ không đủ số kế hoạch, hoặc không có nguồn trích vì

không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, Ngân hàng Nhà nước có thể xét cho vay để

thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất, nếu xí nghiệp có biện pháp khắc phục, và

cam kết với Ngân hàng những điều kiện thanh toán và trả nợ

e) Sau khi hoàn thành các công trình do sử dụng quỹ khuyến khích phát triển sản

xuất, xí nghiệp phải quyết đoán và ghi tăng giá trị tài sản cố định và phải tính khấu

hao (khấu hao cơ bản và khấu hao sửa chữa lớn) hoặc ghi tăng vốn lưu động theo

chế độ quy định.

g) Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất thuộc quyền sử dụng của xí nghiệp, cơ quan

chủ quản cấp trên không được tự ý điều hòa quỹ này từ xí nghiệp này sang xí nghiệp

khác.

Trường hợp cơ quan chủ quản xét cần huy động quỹ này để sử dụng chung cho việc

tổ chức hợp tác cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất giữa các xí nghiệp trong

cùng một ngành sản xuất (công ty hoặc tổng công ty) thì phải bàn bạc thỏa thuận với

xí nghiệp và mức huy động không được quá 20% số quỹ khuyến khích phát triển sản

xuất của xí nghiệp.

2. Về quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi.

a) Nội dung sử dụng quỹ khen thưởng theo như điều 30 của điều lệ tạm thời đã quy

định, nay quy định rõ thêm:

- Tiền thưởng cho giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng lấy từ quỹ khen

thưởng, nhưng quyền quyết định khen thưởng cho những cán bộ này thuộc cấp trên

xí nghiệp, riêng kế toán trưởng còn phải có ý kiến của cơ quan tài chính.

- Tiền thưởng cho cán bộ chuyên trách Đảng, công đoàn, thanh niên lấy từ quỹ ken

thưởng, nhưng quyền quyết định khen thưởng cho những cán bộ Đảng, công đoàn,

thanh niên thuộc các cơ quan Đảng, công đoàn, thanh niên cấp trên.

b) Nội dung sử dụng quỹ phúc lợi theo như điều 31 của điều lệ tạm thời đã quy định,

nay quy định bổ sung: xí nghiệp được trích từ quỹ phúc lợi để trả tiền thưởng cho bộ



phận công nhân viên nhà trẻ, nhà ăn, bệnh xá, bệnh viện xí nghiệp theo chế độ quy

định đối với quỹ khen thưởng.

c) Nếu xí nghiệp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi

được trích theo tỷ lệ sau đây:

- Trích cho mỗi quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi bằng 6% tiền lương bình quân cấp

bậc thực tế cả năm của số công nhân sản xuất, học nghề, cán bộ quản lý kinh tế,

cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ quản lý hành chính, cán bộ y tế trong quỹ lương sản

xuất của xí nghiệp (tính từ trạm xá trở xuống, không kể bệnh xá và bệnh viện); công

nhân viên của các tổ chức vận tải, xây lắp chưa hạch toán kinh tế độc lập;

- Trích cho mỗi quý khen thưởng và quỹ phúc lợi bằng 4% tiền lương bình quân cấp

bậc thực tế cả năm (theo chế độ quỹ khen thưởng ngành thương nghiệp) của số

công nhân viên ngành thu mua và ngành cung ứng vật tư chuyên trách lớn;

- Công nhân viên xây lắp, vận tải, thu mua, có hạch toán kinh tế độc lập thì hưởng

mức trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ quy định đối với những

ngành này.

d) Đối với các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương, mức trích lập hàng

năm quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (trong trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi

nhuận) được quy định phù hợp với năng suất lao động, khả năng tích lũy đang còn

tương đối thấp của các xí nghiệp công nghiệp địa phương:

- Trích cho mỗi quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi bằng 4% tiền lương bình quân cấp

bậc thực tế cả năm của số công nhân sản xuất, học nghề, cán bộ quản lý kinh tế,

cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ quản lý hành chính, cán bộ y tế trong quỹ lương sản

xuất của xí nghiệp (tính từ trạm xá trở xuống, không kể bệnh xá và bệnh viện); công

nhân viên của các tổ chức vận tải, xây lắp chưa hạch toán kinh tế độc lập.

- Trường hợp có xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương sản xuất, kinh

doanh tốt, năng suất lao động cao, tích lũy tiền tệ khác thì Bộ Tài chính được ủy

nhiệm quyết định mức cơ bản trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi cao hơn

mức trên đây cho các xí nghiệp đó, căn cứ vào đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh

và thành phố.


